
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

 

THÔNG BÁO  

Thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2024 - 2025; Kế hoạch số 582/KH-SGDĐT 

ngày 01/3/2024 của Sở Giaó dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa và bồi dưỡng GV, CBQL 

sử dụng sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2024 - 2025; Kế 

hoạch số 217/KH-PGDĐT ngày 04/3/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế về Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa 

và bồi dưỡng GV, CBQL sử dụng sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Huế năm 

học 2024 - 2025. Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai thông báo đến phụ huynh và học sinh danh mục sách giao khoa lớp 9 

được chọn sử dụng trong nhà trường từ năm học 2024 - 2025 cụ thể như sau: 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2024 - 2025 

 

STT Tên bộ SGK Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Cánh diều 
Toán 9 

Tập 1 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 

Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Phương Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 
Toán 9 

Tập 2 

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn 

Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Phương Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang 

NXB Đại học 

Sư phạm 

2 

 

Kết nối tri thức với cuộc sống 

 

Ngữ văn 9 

Tập 1 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân 

Hoa - Đăng Lưu (Đồng chủ biên),  Phan Huy Dũng, 

Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 



STT Tên bộ SGK Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

 

 

Kết nối tri thức với cuộc sống 

 

Ngữ văn 9 

Tập 2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân 

Hoa - Đăng Lưu (Đồng chủ biên),  Phan Huy Dũng, 

Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

3 Kết nối tri thức với cuộc sống 

Tiếng Anh 9 

Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Lương Quỳnh Trang 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Nguyễn 

Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Trần Thị Hiếu 

Thủy 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

4 Kết nối tri thức với cuộc sống 
Khoa học 

 tự nhiên 9 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Lê 

Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long (Đồng chủ biên), 

Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh 

Hưng, Trần Văn Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn 

Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Thị Thuần 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

5 Chân trời sáng tạo 
Lịch sử và 

Địa lí 9 

Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (Đồng chủ biên phần 

Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, 

Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn 

Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Kim Hồng 

(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Huỳnh Phẩm Dũng Phát 

(Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, 

Trần Quốc Việt. 

 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

6 Kết nối tri thức với cuộc sống Tin học 9 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng Cao 

Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng 

Thị Mai, Nguyễn Thị Hoài Nam 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

7 Kết nối tri thức với cuộc sống 
Giáo dục  

thể chất 9 

Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn, Vũ Tuấn Anh, 

Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn 

Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung 

NXB GD  

Việt Nam 



STT Tên bộ SGK Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

8 

Định hướng nghề nghiệp 

Chân trời sáng tạo 
Công nghệ 9 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc 

Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Mô đun Lắp đặt 

mạng điện trong nhà 

Chân trời sáng tạo 

Công nghệ 9 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc 

Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, 

Nguyễn Thị Thúy 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

9 Cánh diều 
Giáo dục 

công dân 9 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt 

Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh,  Dương Thị Thúy 

Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu 

Trang. 

NXB  

Đại học Huế 

10 Cánh diều Âm nhạc 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên 

NXB  

Đại học Huế 

11 Cánh diều Mĩ thuật 9 
Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Trần 

Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị My, Nguyễn 

Thị Hồng Thắm. 

NXB Đại học  

Sư phạm 

12 Kết nối tri thức với cuộc sống 

 

Hoạt động 

trải nghiệm 

và hướng 

nghiệp 9 

 

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy 

NXB GD  

Việt Nam 

* Danh mục gồm 12 sách giáo khoa. 

 Huế, ngày 12 tháng 6 năm 2024 

 HIỆU TRƯỞNG 

  

 Phạm Thị Minh Thư 



  


